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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động tiến tới loại trừ lây truyền HIV, 

viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con trên địa bàn xã, năm 2026 
 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-TTYTKV ngày 20/3/2026 của Trung tâm y tế 

khu vực Vị Xuyên. Kế hoạch triển khai các hoạt động tiến tới loại trừ lây truyền 

HIV, Viêm gan B và Giang mai từ mẹ sang con năm 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 19/3/2026 của UBND xã Thanh 

Thủy về Kế hoạch triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ 

em năm 2026; 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Thủy ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động 

tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gian B và giang mai từ mẹ sang con năm 

2026, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Đảm bảo người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ 

em được tiếp cận với các dịch vụ, can thiệp loại trừ lây truyền HIV, giang mai và 

Viêm gan B từ mẹ sang con một cách liên tục và có chất lượng 

- Tăng cường nhận thức của các đối tượng can thiệp về dự phòng lây truyền 

HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con. 

- Triển khai mạng lưới và theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả can thiệp. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- 80% bà mẹ mang thai và 65% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ biết dự phòng 

lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con thông qua các hoạt động 

truyền thông lồng ghép. 

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai (ít nhất 1 lần) > 90%; 

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được XN sàng lọc HIV trong thời kỳ mang thai ≥ 80%; 

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV ≥ 95%; 

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được xét nghiệm sàng lọc viêm gan B trong thời kỳ mang 

thai ≥ 70%; 

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc viêm gan B được điều trị > 75%; 

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu đạt 90%; 

- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 3 mũi vacxin viêm gan B ≥ 90%; 
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- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được xét nghiệm sàng lọc giang mai trong thời kỳ mang 

thai ≥ 60%; 

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc giang mai được điều trị ≥ 60%. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thực hiện 

- Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi, phụ nữ mang thai, bà mẹ trong 

thời gian chuyển dạ, sau đẻ, đang cho con bú. 

- Trẻ em, trẻ sơ sinh, trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV, VGB và GM. 

- Chồng, bạn tình, thành viên gia đình của phụ nữ và các nhóm bị ảnh hưởng 

trong cộng đồng. 

2. Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

3. Địa bàn thực hiện: Triển khai trong phạm vi toàn xã 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức 

- Trạm y tế xã tham mưu cho UBND các giải pháp hỗ trợ triển khai đầy đủ 

các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tiếp cận các can thiệp 

dự phòng, kiểm soát cho các nhóm đối tượng. 

- Cập nhật các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về dự phòng và loại 

trừ HIV, VGB và GM. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn và đôn đốc trạm y tế triển khai thực hiện 

các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về dự phòng và loại trừ HIV, VGB và 

GM tại địa phương. 

2. Đảm bảo sự sẵn có và tăng cường chất lượng các dịch vụ sàng lọc, 

chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, quản lý, theo dõi 

- Đảm bảo cơ sở Trạm Y tế xã có đỡ đẻ có sẵn vắc xin viêm gan B để thực 

hiện tốt việc tư vấn và tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ 

đầu sau sinh, triển khai thực hiện tiêm viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh đối 

với các trường hợp đẻ tại nhà được cán bộ y tế đỡ; đảm bảo thực hiện đúng quy 

trình bảo quản vắc xin viêm gan B cho trẻ tại các cơ sở y tế. 

- Mở rộng triển khai dịch vụ tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV, VGB và GM 

tại trạm y tế xã nơi có cung cấp dịch vụ quản lý thai nhằm tăng cường khả năng 

tiếp cận của phụ nữ mang thai. 

- Thực hiện đúng quy trình khám thai bao gồm tư vấn, xét nghiệm sàng lọc 

HIV, viêm gan B và giang mai cho phụ nữ mang thai để phát hiện và dự phòng kịp thời. 
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- Đẩy mạnh thực hiện liên kết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản với 

phòng chống, điều trị và chuyển tuyến đối với HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm từ 

cha mẹ sang con, các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. 

3. Nâng cao năng lực cho y tế tuyến cơ sở về tư vấn, xét nghiệm sàng lọc, 

chuyển tuyến, điều trị và quản lý các can thiệp dự phòng HIV, VGB, GM 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tuyến trên tổ chức. 

- Tăng cường năng lực cho mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản về lập kế 

hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá can thiệp dự phòng 3 

bệnh lồng ghép trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ nhỏ tại tuyến cơ sở. 

- Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về dự phòng HIV, 

VGB và GM tại cơ sở y tế. 

4. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe 

4.1. Tiếp nhận, cấp phát, xây dựng và nhân bản tài liệu truyền thông về 

dự phòng, kiểm soát HIV, VGB và GM cho các nhóm đối tượng 

- Tiếp nhận tài liệu truyền thông do cấp trên cung cấp để triển khai hoạt 

động truyền thông cho các nhóm đối tượng về dự phòng, kiểm soát HIV, VGB, và 

GM tại địa phương. 

- Rà soát, cập nhật, xây dựng, nhân bản và phát hành tài liệu truyền thông về 

lợi ích của các can thiệp dự phòng HIV, VGB và GM phù hợp với các nhóm đối 

tượng, các dân tộc tại địa phương. 

4.2. Tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trực tiếp 

- Tư vấn trực tiếp, lồng ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh tại thôn 

bản, trạm Y tế xã. 

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 

- Tổ chức các buổi thảo luận nhóm có sự tham gia của các nhóm bị ảnh 

hưởng trong cộng đồng. 

4.3. Phối hợp triển khai truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương 

- Tiếp nhận tài liệu, thông điệp do cấp trên cấp để truyền thông và cung cấp 

cho y tế thôn bản triển khai hoạt động truyền thông. 

- Thực hiện tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn dự phòng HIV, VGB và 

GM trên các phương tiện thông tin đại chúng tại xã và tại các thôn bản. 

- Chủ động cung cấp thông tin cho mạng lưới cộng tác viên để đăng tải các 

bài tuyên truyền trên các trang thông tin của thôn bản. 

5. Khám sàng lọc và tư vấn xét nghiệm dự phòng lây truyền HIV, VGB 

và GM từ mẹ sang con 
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- Thực hiện tư vấn cho tất cả phụ nữ có thai đến cơ sở y tế Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên để xét nghiệm HIV, VGB 

và GM nhằm dự phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con. 

- Triển khai xét nghiệm HIV, VGB và GM bằng test nhanh cho phụ nữ có 

thai trên địa bàn (nếu có test). 

6. Hoạt động giám sát, theo dõi và đánh giá 

- Đánh giá thông qua hệ thống thống kê báo cáo của đơn vị triển khai thực 

hiện theo bộ chỉ số được thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép với Chương trình chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em năm 2026 và các chương trình dự án khác (Nếu có) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa – Xã hội 

- Chủ trì trong công tác kiểm tra, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung trong kế hoạch, chương trình liên quan đến hoạt động truyền thông, 

giáo dục sức khỏe về dự phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con tại 

cộng đồng. 

 - Phối hợp với Trạm y tế xã, Trung tâm dịch vụ công và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về 

dự phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con tại cộng đồng. 

2. Trạm Y tế xã 

- Chủ động tham mưu UBND xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động 

tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và Giang mai từ mẹ sang con năm 

2026 với những nội dung chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại xã. 

- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe về dự phòng lây truyền HIV, 

viêm gan  B và giang mai từ mẹ sang con. 

- Quản lý thai nghén, khám thai định kỳ, thực hiện khám, tư vấn, xét nghiệm 

HIV, VGB, GM cho phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Đảm bảo trạm y tế xã có đỡ đẻ có sẵn vắc xin viêm gan B để thực hiện tốt 

việc tư vấn và tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau 

sinh, tiến tới thực hiện tiêm viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh đối với các 

trường hợp đẻ tại nhà được cán bộ y tế đỡ; đảm bảo thực hiện đúng quy trình bảo 

quản vắc xin  viêm gan B cho trẻ tại các cơ sở y tế. Đảm bảo luôn sẵn có ARV 

điều trị cho bà mẹ và trẻ nhiễm HIV ngay sau sinh (nếu có). 

- Đẩy mạnh thông tin giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của 

người dân, cộng đồng và cán bộ y tế về nguy cơ của việc mắc HIV, VGB và GM; 
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các biện pháp dự phòng, lợi ích của việc khám thai sớm để được phát hiện sớm, 

điều trị kịp thời và tuân thủ điều trị. Lồng ghép việc tuyên truyền và tư vấn dự 

phòng HIV, VGB và GM với tư vấn tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ 

em và chăm sóc trước sinh. 

- Đẩy mạnh thực hiện liên kết các dịch vụ chăm sóc SKSS với phòng chống, 

điều trị và chuyển tuyến đối với HIV/AIDS và các bệnh lây truyền từ mẹ sang con, 

các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. 

- Nâng cao năng lực truyền thông trực tiếp cho đội ngũ người cung cấp dịch 

vụ và truyền thông viên tại cộng đồng. Kết hợp giữa truyền thông tại cộng đồng và 

truyền thông tại cơ sở cung cấp dịch vụ. 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm đa 

dạng hoá các loại hình truyền thông đến các nhóm đối tượng ưu tiên. 

- Tư vấn trực tiếp, lồng ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh tại thôn 

bản và trạm y tế xã. 

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. 

- Tiếp nhận tài liệu, thông điệp do huyện cung cấp và cấp cho thôn bản triển 

khai hoạt động truyền thông. 

- Cử cán bộ phụ trách tham gia các khoa đào tạo do tuyến trên tổ chức về tư 

vấn xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, tư vấn tuân thủ điều trị 

HIV, VGB và GM. 

- Tổng hợp báo cáo theo đúng quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ công 

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn, xã; trên trang 

thông tin điện tử, … về các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về dự 

phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con tại cộng đồng. 

4. Ban chỉ đạo CSSKND và các thành viên Ban chỉ đạo 

Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; tham gia đầy đủ 

các buổi họp BCĐ; phối hợp trong công tác tuyên truyền các nội dung về các hoạt 

động truyền thông, giáo dục sức khỏe về dự phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ 

mẹ sang con tại cộng đồng. 

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức tuyên truyền, vận động hội 

viên và phụ nữ trên địa bàn nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dự 

phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con. 
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- Lồng ghép nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe về dự phòng lây 

truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con tại cộng đồng cho phụ nữ có thai và phụ 

nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Vận động phụ nữ mang thai thực hiện khám thai định kỳ, làm xét nghiệm 

HIV, VGB và GM, sinh con tại cơ sở y tế, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã phát hiện sớm phụ nữ mang thai trên địa bàn, 

đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời tư vấn, hỗ trợ. 

6. Trưởng thôn, Y tế thôn  

- Phối hợp với Trạm Y tế xã triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục 

sức khỏe về dự phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang con tại cộng đồng 

cho phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Thực hiện rà soát, lập danh sách và theo dõi phụ nữ có mang thai, trẻ sơ 

sinh trên địa bàn để kịp thời thông báo cho Trạm Y tế xã quản lý. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện khám thai 

định kỳ, sinh con tại cơ sở y tế, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; lồng 

ghép nội dung tuyên truyền về dự phòng lây truyền HIV, VGB và GM từ mẹ sang 

con trong các cuộc họp thôn và sinh hoạt cộng đồng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động tiến tới loại trừ lây truyền 

HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con năm 2026 của UBND xã Thanh 

Thủy. Đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong 

quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo UBND xã (qua Trạm Y tế) để kịp 

thời tháo gỡ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Trung tâm Y tế KV Vị Xuyên; 

- TTr Đảng ủy; 

- TTr HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- BCĐ CSSKND xã; 

- các thôn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thắng 
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